
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

03/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHINA SURROT

3702956585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, phần mềm máy vi tính đã đóng 
gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện điện tử viễn thông và điều khiển

4651

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ chế biến - Bán buôn sơn và véc ni - 
Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi (trừ hoạt động bến 
thủy nội địa) - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn - Bán buôn 
kính phẳng - Bán buôn đồ ngũ kim

4663

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CHINA SURROT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937262275
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn 
nhựa tổng hợp - Bán buôn sợi dệt - Bán buôn giấy các loại - 
Bán buôn hóa chất phục vụ ngành may mặc (trừ hóa chất bảng 
1 theo Công ước Quốc tế) - Bán buôn nguyên phụ liệu ngành 
may mặc và dày dép - Bán buôn phế liệu (Không chứa, phân 
loại, xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu tại Thủ Dầu Một;Trừ kinh 
doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường) - 
Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bảng 1 theo công 
ước quốc tế)

4669

11. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

12. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản

4620

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

16. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

19. Thu gom rác thải không độc hại 3811

20. Thu gom rác thải độc hại 3812

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng 

9329

28. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ internet, cung cấp dịch vụ 
truy nhập internet (ISP). Cung cấp dịch vụ internet trong bưu 
chính, viễn thông (OPS bưu chính, OPS viễn thông)

6190

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet, thẻ trò 
chơi 

4610

30. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

6399
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200.000.000.000 VNĐ

31. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

33. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

5820

34. Lập trình máy vi tính 6201

35. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

36. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

37. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch 
vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng

6311

38. Cổng thông tin
Chi tiết:Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

40. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312(Chính)

41. Hoạt động thể thao khác 9319

42. Quảng cáo 7310

43. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       230732000
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 196/6, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, 
Thành phố  Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 123/25/15, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM LÝ TÂN Nam

08/07/1989 Kinh Việt Nam

25/06/2011 Công an Gia Lai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/03/2021 đến ngày 02/04/2021


